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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC


(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BTP  ngày        /01/2022 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	SỐ LƯỢNG 
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

LÝ DO TÌNH TRẠNG NỢ BAN HÀNH

	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019

	1. 
	Luật An ninh mạng

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	02
	BCA
	1. Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Công an đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định 08 lần. Tuy nhiên, việc ban hành dự thảo Nghị định có liên quan tới nhiều các vấn đề về chính trị, nước ngoài nên đến nay Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát trước khi ký. Hiện nay, Bộ Công an đang lấy ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để đề xuất thời điểm ban hành phù hợp; đồng thời, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh nội dung đặt văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu để đáp ứng yêu cầu. 

	2. 
	
	
	
	BCA
	2. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, do Nghị định của Chính phru quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng chư adudwocj ban hành nên chưa có căn cứ pháp lý để triển khai xác định Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia nên chưa thể trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

	II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019

	3. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14)
	01/7/2019
	01
	BCT
	3. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46)
	Đã trình

 Ngày 02/12/2021, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8819/VPCP-TCCV thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia của Bộ Công Thương  ra khỏi Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

	III. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021

	
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/01/2021
	01
	BLĐTBXH
	4. Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

Ngay từ đầu năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tiến hành các công việc để xây dựng dự thảo Nghị định. Đến tháng 6/2020, Hồ sơ về dự thảo Nghị định đã được chuẩn bị đầy đủ.

Nội dung dự thảo Nghị định có một số vấn đề lớn, hệ trọng, phức tạp nên đã được lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan 02 lần(
); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 03 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thời điểm ban hành Nghị định và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những nội dung lớn của Nghị định
.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiến hành các thủ tục để báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về một số nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định

	IV. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2022

	4. 
	Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/01/2022
	02
	BLĐTB&XH
	5. Thông tư quy định về chuẩn bị nguồn lao động, điều kiện hợp đồng và mẫu văn hợp đồng, văn bản đăng ký, giáo dục định hướng (khoản 5 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 58, khoản 4 Điều 20, khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 40, Điểm a khoản 1 Điều 53, khoản 3 Điều 22, Điểm c khoản 4 Điều 23, Điểm e khoản 2 Điều 26, khoản 3 Điều 65)
	Đã trình

Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	1. 
	
	
	
	
	6. Thông tư quy định về chế độ cập nhật trên cơ sở dữ liệu (điểm m khoản 2 Điều 26, điểm l khoản 2 Điều 41, điểm g khoản 2 Điều 43)
	Đang soạn thảo

Thời hạn trình là Tháng 10/2021



	5. 
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

(Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/01/2022
	10
	BXD
	7. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản; quản lý, phát triển nhà và công sở.
	Đã trình 

- Thời hạn trình là Tháng 09/2021; đã có văn bản xin lùi thời hạn; đã  có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

- Ngày 16/12/2021, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 43/TTr-BXD.

	2. 
	
	
	
	BTTTT
	8. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.
	Đang thẩm định

- Thời hạn trình là Tháng 08/2021

- Bộ TTTT đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. 



	3. 
	
	
	
	BQP
	9. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là Tháng 09/2021

- Hiện Bộ Quốc phòng đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trong tháng 12/2021

	4. 
	
	
	
	BTNMT
	10. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
	Đang thẩm định

Thời hạn trình là cuối năm 2021

	5. 
	
	
	
	BCT
	11. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021

Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 7276/TTr-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2021.

	6. 
	
	
	
	BLĐTB&XH
	12. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	Đã trình Chính phủ

Tờ trình số 102/TTr-LĐTBXH ngày 25/10/2021

	7. 
	
	
	
	
	13. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.


	Đã thẩm định

- Thời hạn trình là Tháng 06/2021

- Ngày 28/4/2021 Văn phòng Chính phủ có công văn số 2825/VPCP-KGVX thông báo ý kiến lùi thời hạn trình nghị định sang năm 2022

	8. 
	
	
	
	BNN&PTNT
	14. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2021

	9. 
	
	
	
	BCA
	15. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
	Đang soạn thảo

Thời hạn trình là Tháng 09/2021

- Ngày 11/11/2021, Bộ Công an có Báo cáo số 1547/BC-BCA-A05 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn trình Chính phủ tới thời điểm sau khi Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân được ban hành (do nội dung dự thảo Nghị định có nhiều nội dung liên quan đến Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân).

	6. 
	7.1. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa 
7.2. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng 
7.3. Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An 
	01/01/2022
	03
	BNNPTNT
	16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An (khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa)
	Đã thẩm định
Thời hạn trình là Tháng 12/2021



	10. 
	
	
	
	BTNMT
	17. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (khoản 3 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; khoản 4 Điều 4 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa)
	Đã thẩm định

Thời hạn trình là Tháng 12/2021



	11. 
	
	
	
	BXD
	18. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An (Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Điều 5 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng)
	Đã thẩm định
Thời hạn trình là Tháng 12/2021



	7. 
	Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

	01/01/2022
	01
	BTC


	19. Nghị định của Chính phủ quy định việc thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế (khoản 4 Điều 5)
	Đang soạn thảo

Thời hạn trình là Tháng 12/2021



	Tổng số: 09 luật, pháp lệnh, nghị quyết
	Tổng số:  19 văn bản (13 nghị định, 04 quyết định, 02 thông tư)


(�) (i) Công văn số 2426/VPCP-KGVX ngày 09/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; (ii) Công văn số 41/LĐTBXH-PC ngày 12/4/2021 của Bộ LĐTBXH gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành về nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định. Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến bao gồm: Tư pháp; Công an; Ngoại giao; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


(�) (i) Công văn số 2426/VPCP-KGVX ngày 09/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; (ii) Công văn số 41/LĐTBXH-PC ngày 12/4/2021 của Bộ LĐTBXH gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành về nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định. Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến bao gồm: Tư pháp; Công an; Ngoại giao; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
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